	PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG
    TRƯỜNG THCS THẠCH KHÔI
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN THI: TOÁN 6
(thời gian làm bài: 90 phút)
Đề thi gồm:06 câu, 01 trang


Bài 1: (2 điểm).

  a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 17 theo hai cách.

  b/ Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống:  11 ( A  ; {15; 16} ( A  ;   19 ( A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh:

  a/ 25.27.4

  b/ 63 + 118 + 37 + 82 

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện các phép tính sau:

   a/ 4. 52 – 64: 23  

   b/ 24.[119 – ( 23 – 6)] 

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm  số tự nhiên x biết:

   a/ 2( x + 25)  = 60     

   b/  12x – 33 = 32015 : 32014
Bài 5: (2,5 điểm): Cho 3 điểm A , B , C thẳng hàng theo thứ tự đó

a) Viết tên các tia gốc A , gốc B , gốc C

b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc  B

c) Viết tên các tia trùng nhau

Bài 6 (1.0 điểm)  
a) Cho   M  =  2 + 22 + 23 + … + 220    Chứng tỏ rằng  M 
[image: image1.wmf]M
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b)  Chứng tỏ rằng  P = 
[image: image2.wmf]2
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

MÔN TOÁN 6
Năm học 2016-2017
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	   1
	a/ A = {11; 12; 13; 14; 15; 16}

   A = {x 
[image: image3.wmf]Î

 N / 10 < x < 17}

b/ 11
[image: image4.wmf]Î

.A  ;          {15; 16}
[image: image5.wmf]Ì

 A  ;           19 
[image: image6.wmf]Ï

 A
	0,5đ

0,5đ

1 đ

	  2
	a/ 25.27.4.

= (25.4).27

= 100.27 = 100.27 = 2700

b/ 63 + 118 + 37 + 82 

= (63 + 37) + (118 + 82)

= 100 + 200 = 300
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	  3
	a/ 4. 52 – 64: 23  

= 4.25 – 64: 8

= 100 – 8 = 92

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)] 

= 24.[119 – 17]

= 24.102 = 2448
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	  4
	a/ 2(x + 25) = 60     
       x + 25   = 60 : 2     

       x + 25   = 30   

                 x  = 30-25
                  x = 5
b/ 12x – 33 = 32015 : 32014
     12x – 33 = 3

     12x         = 3 + 33

     12x         = 36 =>    x         = 36:12 = 3
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ



	  5
	[image: image7.emf]A B C

              Hình vẽ 
 a) Có 2 tia gốc A : AB và AC

         2 tia gốc B : BA và BC

         2 tia gốc C : CA và CB

b) Hai tia đối nhau gốc B là : BA và BC

c) Tia AB trùng với tia AC

    Tia CB trùng với tia CA
	0.25 đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	6
	a. M  =  2 + 22 + 23 + … + 220 

 = (2 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + … + (217 + 218 + 219 + 220)

=  2.(1 + 2 + 22 + 23 ) + 25.(1 + 2 + 22 + 23) + … +217.(1 + 2 + 22 +23)

= 2. 15 + 25.15  + …+ 217.15

 = 15. 2(1 + 24 + …+ 216)

 = 3 . 5 .2 .(1 + 24 + …+ 216) 
[image: image8.wmf]M

  5 
b. P = 
[image: image9.wmf]2
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P = 1+ 
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P < 1 + (1 - 
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P < 1 + 1 - 
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Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	PHÒNG GD & ĐT TP HẢI DƯƠNG
    TRƯỜNG THCS THẠCH KHÔI
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN THI: TOÁN 7
(thời gian làm bài: 90 phút)

Đề thi gồm : 06 câu, 01 trang



Câu1: ( 1,5đ ) Thùc hiÖn phÐp tÝnh :

a. A = -
[image: image13.wmf]12
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                         b.   B = (84 – 46): 2017
c. C = (-2)2 + (-2)3 + 
[image: image15.wmf]2
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Câu 2: ( 1,0 đ )   

Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B. Biết lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9

Câu 3: ( 2,0 đ ) Tìm x biết :

	a) 2 – x = 5

c) 
[image: image18.wmf]16

2

1

=

-

x
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d) (x-1)2 = 25  


Câu 4: ( 1,5 đ )

a) So sánh 812 và 819                   b) Cho 
[image: image20.wmf]d
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 Chứng minh rằng  
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c)  Tìm x, y biết  2x = 3y  và x + y = 10.

Câu 5: ( 3,0 đ)  Cho hình vẽ biết Ay // Ox ; Ay // ED và 
[image: image22.wmf]O
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= 1350 ; 
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a) Chứng minh rằng : Ox // ED                                                            1350
b) Tính 
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     c) Tính 
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Câu 6: ( 1,0 đ) 

a) Cho 
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 Tính giá trị của P = 
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b)  Chứng minh rằng  M = 31 + 32 + 33 + ….+ 3100  Chia hết cho120.

.…………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

MÔN TOÁN 7

Năm học 2016-2017
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a.      A = -
[image: image28.wmf]12

1

:
[image: image29.wmf]144

1

 + 1 = - 12+ 1 = -11         
                              KL : A = -11
	0,25

0,25



	
	b.      B = (212 – 212) : 2017 = 0  

                                                              KL : B = 0                                  
	0,25

0,25

	
	c.     C = 4 – 8 + 2 + 3 + 2 = 3  

                                                              KL : C = 3
	0,25

0,25

	2
	  Gọi số HS 7A, 7B lần lượt là a, b (HS) => b – a = 5 và 
[image: image30.wmf]9
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8

9

8

9

=

-

-

=

=

a

b

a

b

 => a = 40; b = 45
                                                               KL: 7A có 40 HS; 7B có 45 HS
	0,25
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	  3
	a.   2 – x = 5 => x = 2 – 5 => x = -3 

                                                               KL: x = -3        
	0,25

0,25

	
	b.   
[image: image33.wmf]5
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 => 2x – 1 = 5 hoặc  2x – 1 = - 5  => x = 3 hoặc x = -2 

                                                               KL:  x = 3 hoặc x = -2                     
	0,25

0,25

	
	 c.   
[image: image34.wmf]16
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 = 24 => x – 1 = 4 => x = 5

                                                               KL: x = 5
	0,25

0,25

	
	d.   (x-1)2 = 25  => x – 1 = 5 hoặc x – 1 = -5 => x = 6 hoặc x = - 4  

                                                               KL:  x = 6 hoặc x = - 4                           
	0,25

0,25

	4
	a.  812 = 236 ;  819 = 336  mà 236 < 336 => 812 < 819  

                                                               KL: 812 < 819                                      
	0,25

0,25

	
	b.  Từ    
[image: image35.wmf]d
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	c.  2x = 3y => 
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	5
	 Vẽ hình đúng

a.  Ox // Ay ; ED // Ay => Ox // ED
	0,25

0,75

	
	b. Ox // Ay => 1350 + 
[image: image41.wmf]x
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 = 1800 => 
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	c. Ox // ED (cmt) => 
[image: image45.wmf]D
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	  6
	a.  
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	b. M = 31 + 32 + 33 + ….+ 3100  Chia hết cho120.

Ta có M có 100 số hạng mà 100 chia hết cho 4 nên ta có:

M = (31 + 32 + 33 + 34) + (35 + 36 + 37 + 38) +… + (397 + 398 + 399 + 3100)

    = 120.1 + 120 . 34 + … + 120. 396  
[image: image51.wmf]M

 120     KL:    M 
[image: image52.wmf]M

 120     
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Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

	PHÒNG GD &ĐT TP HẢI DƯƠNG
    TRƯỜNG THCS THẠCH KHÔI
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN THI: TOÁN 8
(thời gian làm bài: 90 phút)

Đề thi gồm : 01 trang,06 câu



Câu1: ( 1,0đ ) Làm các tính nhân sau :
	a) (2x + 5)(3x - 4)
	b) ( x2 - xy + y2).(x + y)


Câu 2: ( 2,0 đ ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

	a) 2x3 - 8x


	b) 8x3  +  125y3

	c) x2 - 4y2 - 2x + 1
	d) x2 + 5x + 6


Câu 3: ( 2,0 đ ) Tìm x biết :

	a) x(x - 5)  -  x + 5 = 0

c) (2x - 3)2 + (2x + 3)2 = 18
	b) 4x2 + 4x + 1 = 0

d) x3 + 3x2 + 3x + 1= 0


Câu 4: ( 1,0 đ )

a) Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
P = (x + 1)(x2 - x + 1) + (x - 1)(x2 + x + 1) - (2x3  - 4x) + (x - 2)2 - (x + 3)(x - 3)

b) Thực hiện phép chia sau:        (x3 - 2x + 1) : (x2 + x - 1)

Câu 5: ( 3,0 đ)  

Cho ABCD là hình bình hành, hạ AH vuông góc BD tại H, CK vuông góc BD tại K.

b) Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành

c) Gọi O là trung điểm HK. Chứng minh A, O, C thẳng hàng.
Câu 6: ( 1,0 đ) 

c) Cho x + y + z = 0 Chứng minh rằng  x3 + y3 + z3 = 3xyz

d)  Tìm giá trị nhỏ nhất của P = x2 - x - 1.
…………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

MÔN TOÁN 8

Năm học 2016-2017

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a.           (2x + 5)(3x - 4)   = 6x2 - 8x + 15x - 20 
                                     =   6x2 + 7x - 20 
	0,25

0,25



	
	b.  ( x2 - xy + y2 ).( x + y ) =   x3 + y3                                          
	0,5



	2
	a.                        2x3 – 8x = 2x(x2  - 4)  

                                         = 2x(x - 2)(x + 2)
	0,25

0,25

	
	b.                8x3  +  125y3 = (2x)3 + (5y)3
                                         = (2x + 5y)(4x2 - 10xy + 25y2)
	0,25

0,25

	
	c.            x2 - 4y2- 2x + 1  =  (x - 1)2 - (2y)2
                                         =  (x - 1 + 2y)(x - 1 - 2y) 
	0,25

0,25

	
	d.                x2 + 5x + 6   = x2 + 2x + 3x + 6 = x(x + 2) + 3(x + 2)

                                        = (x + 2)(x + 3)
	0,25

0,25

	   3
	a.               x(x-5) - x + 5 = 0  

              x(x –- 5) -(x - 5) = 0 = > (x - 5)(x - 1) = 0

                                 x - 5 = 0 hoặc x - 1 = 0  .  Vậy  x = 5 hoặc x =  1
	0,25

0,25

	
	b.                4x2 + 4x + 1 = 0 => (2x + 1)2 = 0

                             2x + 1 = 0   Vậy     x = - 0,5
	0,25

0,25

	
	 c.   (2x – 3)2 + (2x + 3)2 = 18 => 4x2 – 12x + 9 + 4x2 + 12x + 9 = 18

                                  8x2 = 0 => x2 = 0  Vậy  x = 0
	0,25

 0,25

	
	d.          x3 + 3x2 + 3x + 1= 0 => (x + 1)3 = 0

                               x + 1 = 0 => x = - 1
	0,25

0,25

	4
	a.  P = x3 + 1 + x3 – 1 – 2x3 + 4x + x2 – 4x + 4 – x3 + 9

     P = 13 không phụ thuộc vào x
	0,25

0,25

	
	b.          x3        - 2x + 1   x2 + x – 1

             x3 + x2 - x
x - 1
                  - x2 – x + 1

                  - x2 – x + 1


0                          Vậy Q = x - 1
	0,25

0,25



	5
	Vẽ hình đúng 

a) Xét tứ giác AHCK có AH
[image: image53.wmf]^

 BD và CK 
[image: image54.wmf]^

 BD => AH // CK(1)

xét 
[image: image55.wmf]D

AHD và
[image: image56.wmf]D

CKB có : 
[image: image57.wmf]0
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AD = BC 


[image: image58.wmf]K

B

C

H

D

A

ˆ
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=


Suy ra  
[image: image59.wmf]D

AHD =
[image: image60.wmf]D

CKB ( cạnh huyền - góc nhọn)

=> AH = CK  kết hợp với (1) => AHCK là hbh

Vậy Tứ giác AHCK là hình bình hành

b)  Xét hình bình hành AHCK, trung điểm O của đường chéo HK cũng là trung điểm của đường chéo AC ( tính chất đường chéo hình bình hành). Do đó ba điểm A, O , C thẳng hàng
	0,5

0,5

0,5

0,5

1

	6
	a. x + y + z = 0 => x + y = -z

=> x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y) = (-z)3 – 3xy(-z)

x3 + y3 = -z3 + 3xyz => x3 + y3 + z3 = 3xyz
Hoặc có thể làm 

x3 + y3 + z3  = (x + y)3 – 3xy(x + y) + z3 = (-z)3 – 3xy(-z) + z3 = 3xyz

Vậy x3 + y3 + z3 = 3xyz 
	0,25

0,25

	
	b.       P = x2 – x – 1 = x2 – x + 
[image: image61.wmf]4

1

 - 
[image: image62.wmf]4

5

 = (x - 
[image: image63.wmf]2
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1

 - 
[image: image64.wmf]4
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³


          P 
[image: image65.wmf]4
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³

 => GTNN của P = 
[image: image66.wmf]4
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  khi x = 
[image: image67.wmf]2
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	0,25

0,25


Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

	PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNG
    TRƯỜNG THCS THẠCH KHÔI
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN THI: TOÁN 9
(thời gian làm bài: 90 phút)

Đề thi gồm:06 câu, 01 trang


Câu1: ( 1,5 ) Tìm x để các căn thức sau xác định : 

a) 
[image: image68.wmf]x

2

3

-

          b) 
[image: image69.wmf]15
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+

x

            c)     
[image: image70.wmf]2
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Câu 2: ( 1.5 đ )  Rút gọn các biểu thức sau :
	  a) A = 
[image: image71.wmf]8
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	b) B = 
[image: image72.wmf]2
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	 c) C = 
[image: image73.wmf]6
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Câu 3: ( 1,5 đ )  Cho biểu thức  P = 
[image: image74.wmf])
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   (x > 0 ; x 
[image: image75.wmf]¹

1 ; 4)
 a) Rút gọn P       

 b) Tính giá trị của P khi x = 3 - 2
[image: image76.wmf]2


Câu 4: ( 1,5 đ ) Tìm x biết :  
a) 
[image: image77.wmf]2
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      b)  
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Câu 5: ( 3,0 đ) 
 Cho 
[image: image80.wmf]D

ABC vuông tại A với đường cao AH, biết BC = 8cm

 BH = 2cm . 

a) Tính AB, AC, AH

b) Trên  cạnh AC lấy điểm K tùy ý (K 
[image: image81.wmf]¹

 A , C), gọi D là hình chiếu của A trên BK chứng minh rằng : BD.BK = BH.BC
c) Chứng minh rằng : SBHD = 
[image: image82.wmf]4

1

SBCK . cos2
[image: image83.wmf]a

 ( với 
[image: image84.wmf]a

= 
[image: image85.wmf]D
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Câu 6: ( 1,0đ) 

a) + Chứng minh rằng:             
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